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Mẫu 02-BN
(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

	TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..../BC-....
	 ...., ngày .... tháng .... năm 2026


BÁO CÁO

Kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của ....


Kính gửi: Bộ Tư pháp
I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trình bày các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại của các cơ quan theo Kế hoạch tổng rà soát hệ thống VBQPPL.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VBQPPL
Qua thực hiện tổng rà soát VBQPPL, ....
 báo cáo kết quả như sau:

Lưu ý: 

- Trong 01 Danh mục văn bản, 01 VBQPPL chỉ được đếm số liệu 01 lần.

- Trường hợp VBQPPL được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần: Chỉ đếm số liệu theo văn bản được sửa đổi, bổ sung (văn bản gốc), không đếm chung số liệu văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Không đưa nội dung, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước vào Báo cáo hoặc các Danh mục VBQPPL.
1. Về đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm tổng rà soát

Tính đến ngày 31/10/2026,  ....
 đã tổng hợp .... VBQPPL (bao gồm: ....)
 còn hiệu lực và chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát của ...., trong đó:

- .... VBQPPL được ban hành theo chế độ mật (nếu có) (bao gồm: ....).

- .... VBQPPL (bao gồm: ....) được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác.

Đồng thời, qua tổng hợp cho thấy, các VBQPPL nêu trên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi .... văn bản.

 (Chi tiết Danh mục văn bản còn hiệu lực không theo chế độ mật tại Phụ lục .... kèm theo Báo cáo này).
2. Kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL
2.1. Về kết quả tổng hợp

a) Đối với VBQPPL được ban hành không theo chế độ mật:

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần. Trong đó:

+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất sửa đổi, bổ sung.
+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất thay thế (toàn bộ).
+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất tạm ngưng hiệu lực một phần.

+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất bãi bỏ một phần.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất ban hành mới, trong đó .... VBQPPL (bao gồm: ....) có nội dung đề xuất ban hành VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất giải thích theo quy định tại Điều 60 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 và .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất hướng dẫn áp dụng VBQPPL quy định tại Điều 61 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất xử lý theo cơ chế đặc thù.

b) Đối với VBQPPL được ban hành theo chế độ mật:

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần. Trong đó:

+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất sửa đổi, bổ sung.
+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất thay thế (toàn bộ).
+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất tạm ngưng hiệu lực một phần.

+ .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất bãi bỏ một phần.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất ban hành mới, trong đó .... VBQPPL (bao gồm: ....) có nội dung đề xuất ban hành VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất giải thích theo quy định tại Điều 60 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 và .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất hướng dẫn áp dụng VBQPPL quy định tại Điều 61 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.

- Có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt khác của Nghị quyết số 206/2025/QH15.

2.2. Về kết quả cụ thể (không báo cáo đối với VBQPPL được ban hành theo chế độ mật hoặc nội dung, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

a) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của VBQPPL với chủ trương, đường lối của Đảng (Tiêu chí 1) 

- Nêu nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng chưa được thể chế đầy đủ, toàn diện (tại thời điểm ban hành VBQPPL được rà soát) hoặc đã thể chế hóa nhưng không phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai.
- Có .... nội dung, quy định tại ....  VBQPPL (bao gồm: ....) không còn phù hợp với đường lối, chủ trương mới của Đảng, tập trung vào các vấn đề/lĩnh vực ....
- Có .... vấn đề mới theo đường lối, chủ trương của Đảng cần thể chế hóa thành quy định pháp luật, tập trung vào các vấn đề/lĩnh vực .... 
- Các nội dung không thống nhất giữa các văn bản của Đảng (nếu có, đề nghị nêu cụ thể, chi tiết): .... 
Kết quả rà soát cụ thể theo các tiêu chí thành phần như sau:

(i) Thực hiện các chủ trương về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; phân định rõ thẩm quyền theo phương châm phát huy tính tự chủ, sáng tạo của địa phương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; ban hành quy định pháp luật tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy chính quyền 3 cấp (Tiêu chí về tổ chức bộ máy): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: ....
(ii) Thực hiện các chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Tiêu chí về khoa học, công nghệ): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: ....
(iii) Thực hiện chủ trương về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Tiêu chí về hội nhập quốc tế): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: ....
(iv) Thực hiện chủ trương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Tiêu chí về xây dựng, thi hành pháp luật): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: ....
(v) Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân (Tiêu chí về kinh tế tư nhân): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(vi) Thực hiện chủ trương đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tiêu chí về an ninh năng lượng quốc gia): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(vii) Thực hiện các chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Tiêu chí về giáo dục và đào tạo): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(viii) Thực hiện một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (Tiêu chí về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(ix) Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhà nước (Tiêu chí về kinh tế nhà nước): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(x) Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam (Tiêu chí về phát triển văn hóa): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 

(xi) Thực hiện chủ trương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 
(xii) Thực hiện các chủ trương khác gắn với nhiệm vụ của bộ, ngành (Tiêu chí riêng khác): Có .... VBQPPL cần xử lý (bao gồm: ....), liên quan đến các vấn đề chủ yếu là: .... 
Trên cơ sở đó, đề xuất xử lý các VBQPPL được rà soát theo Tiêu chí 1 như sau:

- Đề xuất xử lý .... VBQPPL (bao gồm: ....). Trong đó, trước mắt, có .... VBQPPL đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ, .... VBQPPL tạm ngưng hiệu lực một phần, .... VBQPPL đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các đường lối, chủ trương của Đảng để bảo đảm sự thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (nếu có, đề nghị nêu cụ thể, chi tiết). 

b) Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật (Tiêu chí 2)

- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, tập trung vào các vấn đề .... 
- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) trái pháp luật, tập trung vào các vấn đề .... 
- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, không còn phù hợp, tập trung vào các vấn đề: ....
- Có .... nội dung của .... VBQPPL được giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhưng VBQPPL chưa được ban hành.

Trên có sở đó, đề xuất xử lý .... VBQPPL (bao gồm: ....). Trong đó, trước mắt, có .... VBQPPL đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ, .... VBQPPL tạm ngưng hiệu lực một phần, .... VBQPPL đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15.
c) Rà soát, đánh giá tính tương thích của VBQPPL với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Tiêu chí 3)

- Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) không tương thích với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tập trung vào các vấn đề ....
- Có .... nội dung chưa được pháp luật trong nước điều chỉnh để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tập trung vào các vấn đề ....
Trên có sở đó, đề xuất xử lý .... VBQPPL (bao gồm: ....). Trong đó, trước mắt, có .... VBQPPL đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ, .... VBQPPL tạm ngưng hiệu lực một phần, .... VBQPPL đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15.
d) Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ (Tiêu chí 4)  
- Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh (trong đó nêu rõ: ...... TTHC đề xuất cắt giảm; .... TTHC đề xuất đơn giản hóa;... ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đề xuất bỏ; ...... ngành, nghề đầu tư kinh doanh có được đề xuất đơn giản hóa điều kiện;.....nội dung, quy định tại.....VBQPPL quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành không đúng thẩm quyền). 

- Có.... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) được đề xuất xử lý để thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tập trung tại các lĩnh vực: ....
Trong đó, trước mắt, có .... VBQPPL đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ, .... VBQPPL tạm ngưng hiệu lực một phần, .... VBQPPL đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15.
đ) Rà soát, phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo “điểm nghẽn” trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển (Tiêu chí 5)

Có .... nội dung, quy định tại .... VBQPPL (bao gồm: ....) có quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo “điểm nghẽn” trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển, tập trung tại các lĩnh vực: ....
Trên cơ sở đó, đề xuất xử lý .... VBQPPL (bao gồm: ....). Đồng thời, trước mắt, đề xuất giải thích đối với .... VBQPPL (bao gồm: .... luật, .... nghị quyết của Quốc hội, .... pháp lệnh, .... nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), và hướng dẫn áp dụng .... VBQPPL (bao gồm: ....), tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đối với .... VBQPPL (bao gồm: ....); đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15 đối với .... VBQPPL.

e) Rà soát, phát hiện các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh (Tiêu chí 6)
Qua rà soát, phát hiện .... nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã có quy định pháp luật điều chỉnh nhưng cần được điều chỉnh bằng VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn, tập trung tại các vấn đề/lĩnh vực .... 
Trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung nội dung quy định pháp luật đối với .... VBQPPL và ban hành mới .... VBQPPL (bao gồm: ....), trong đó có .... VBQPPL (bao gồm: ....) đề nghị ban hành văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Đồng thời, trước mắt, có .... VBQPPL đề xuất xử lý theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15.
g) Về lộ trình xử lý các văn bản

Nêu khái quát dự kiện lộ trình xử lý các văn bản, nhất là nhóm văn bản phải xử lý trong năm 2026 - 2027.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá 
1.1. Về việc tổ chức rà soát (mặt tích cực, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân)

1.2. Về thực trạng hệ thống VBQPPL

a) Mặt tích cực

- Tính đầy đủ của hệ thống pháp luật do cơ quan tham mưu, ban hành.

- Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; 
- Mức độ đáp ứng để thực hiện mục tiêu, định hướng của Đảng nêu tại Tiêu chí 1.
b) Mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Đánh giá về thực trạng hệ thống VBQPPL theo 06 tiêu chí rà soát.

- Các vấn đề khó khăn, vướng mắc thực hiện mục tiêu, định hướng được nêu tại Tiêu chí 1 (nêu cụ thể theo từng tiêu chí thành phần tại Tiêu chí 1).

- Các vấn đề mới đặt ra với ngành, lĩnh vực để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

c) Nguyên nhân 

1.3. Về các định hướng xử lý VBQPPL
Định hướng hoàn thiện thể chế để phát triển ngành, lĩnh vực trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh các vấn đề, lĩnh vực trọng tâm.

Trong đó, lưu ý đánh giá các định hướng xử lý VBQPPL để thực hiện mục tiêu, định hướng về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; các định hướng lớn, chiến lược của Đảng (theo từng tiêu chí thành phần tại Tiêu chí 1).
1.4. Về lộ trình xử lý VBQPPL 

Trong đó, nêu cụ thể các vấn đề cần tập trung xử lý sớm (2026 - 2027).
Thực trạng, tiến độ xử lý các văn bản hiện nay.

2. Đề xuất, kiến nghị
Nêu cụ thể các nội dung đề xuất, kiến nghị và cơ quan giải quyết đề xuất, kiến nghị.
Trên đây là Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại ...., xin kính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp./.

Các phụ lục kèm theo Báo cáo gồm:

-

-
	Nơi nhận:
- Như trên;

- ....;

- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;

- Lưu:

	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên)



� Ghi tên Bộ, cơ quan thực hiện báo cáo (Ví dụ: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL của Bộ Tư pháp; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).


Lưu ý: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại các địa phương tổng hợp tình hình thực hiện ở cả cấp tỉnh và cấp xã.


� Ghi tên cơ quan báo cáo: Ví dụ: Bộ Tài chính.


� Ghi tên cơ quan báo cáo: Ví dụ: Bộ Tài chính.


� Nêu số lượng cụ thể từng loại VBQPPL (ví dụ: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...).
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